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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 71/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014


BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2014, nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo của năm 2014
Kính gửi:  Chính phủ,
Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg) về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2014 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Triển khai Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, trong quý I/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, đề ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể:
- Ngày 02/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong đó có nội dung giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết, theo đó thông tin công khai tình hình thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và báo cáo Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ. 
- Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động (Quyết định số 67/QĐ-TTg). 
- Ngày 13/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg). Tại Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2014 (ngày 18/01/2014) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nhiều giải pháp nhằm triển khai tốt công tác pháp chế năm 2014 và quán triệt nhiệm vụ triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Kế hoạch của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13. 
- Ngày 06/2/2014 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg(
); đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quang ngang Bộ rà soát lập Danh mục thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động để tổ chức nghiên cứu soạn thảo, ban hành kịp thời. 
Nhận thấy tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản có dấu hiệu gia tăng so với thời điểm Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Phiên thảo luận trong kỳ họp thứ 6 (ngày 21/11/2013)(
), Bộ Tư pháp đã có Công văn số 247/BTP-VĐCXDPL ngày 23/01/2014 và Công văn số 631/BTP-VĐCXDPL ngày 06/3/2014 đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp để kịp tổng hợp, xây dựng Báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014). Hiện tại, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng Báo cáo nêu trên của Chính phủ. 
2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

a) Theo kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp và báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong quý I/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 90 văn bản (38 nghị định, 06 quyết định, 41 thông tư và 05 thông tư liên tịch), bao gồm:
- 58 văn bản nợ từ cuối năm 2013 chuyển sang (25 nghị định, 06 quyết định, 24 thông tư và 03 thông tư liên tịch). 

- 31 văn bản quy định chi tiết 05 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (11 nghị định, 18 thông tư và 02 thông tư liên tịch) và 01 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
b) Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (tính đến ngày 17/3/2014) như sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13/44 văn bản (12 nghị định, 01 quyết định), đạt 29,55%, (Xin xem Phụ lục I). Riêng Luật xử lý vi phạm hành chính, đã ban hành thêm 02 Nghị định, nâng tổng số văn bản quy định chi tiết đã ban hành lên 52/53 văn bản(
). Còn 31/44 văn bản chưa được ban hành (26 nghị định, 05 quyết định) chiếm 70,45% (Xin xem Phụ lục II).

- Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 07/46 văn bản, đạt 15,22%; còn 39/46 văn bản chưa ban hành (34 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 84,78%. 
Như vậy, tính đến ngày 17/3/2014, tổng số văn bản chưa được ban hành là 70/90 văn bản, chiếm 77,78% %. Trong đó, có 24 dự thảo văn bản (19 dự thảo Nghị định, quyết định; 05 dự thảo thông tư, thông tư liên tịch) đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; 06 dự thảo văn bản (02 dự thảo nghị định, quyết định; 04 dự thảo thông tư, thông tư liên tịch) đã được thẩm định (Xin xem Phụ lục II).
3. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, mặc dù các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhưng có thể nhận thấy tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong quý I/2014 chưa có nhiều chuyển biến. Số lượng văn bản chậm ban hành, nợ đọng còn lớn, nhất là việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch; một số văn bản ở vào tình trạng “nợ đọng” kéo dài vẫn chưa được khắc phục. Chất lượng văn bản chưa cao, vẫn còn tình trạng văn bản mới được ban hành có nội dung chưa phù hợp, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như một số nghị định về xử phạt vi phạm hành chính.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do có một số lượng lớn văn bản “nợ đọng” từ cuối năm 2013 chuyển sang, trong quý I/2013 phát sinh nhiệm vụ phải ban hành nhiều văn bản để quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và từ ngày 01/03/2014. Trong khi đó, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo và tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chưa chủ động, khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản theo ý kiến của Thành viên Chính phủ; thêm vào đó, trong tháng 2/2014 có một tuần trùng với thời gian nghỉ tết Giáp Ngọ.

4. Nhiệm vụ trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2014

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014);

- Chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản nợ đọng nêu tại Phụ lục II, nhất là đối với các nghị định đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến, các thông tư, thông tư liên tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng và đúng thời điểm có hiệu lực của văn bản;

- Xây dựng Báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ và phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). 
- Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ kiểm tra tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết ở một số Bộ, cơ quan ngang Bộ còn nợ đọng nhiều văn bản hoặc có nhiệm vụ xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới.

5. Đề xuất, kiến nghị 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
- Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm khắc phục tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản trước khi Chính phủ báo cáo Quốc hội; đồng thời, chủ động chuẩn bị các nội dung có liên quan để giải trình trước Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. 
- Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014 trước khi ký, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014).

b) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13. 
- Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và để chậm ban hành, nợ đọng văn bản; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp, giải pháp khắc phục đối với những văn bản “nợ đọng” kéo dài.  
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014).

- Phối hợp lấy ý kiến của Bộ Tư pháp đối với các dự thảo thông tư, thông tư liên tịch để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là các thông tư quy định cụ thể, hướng dẫn thi hành các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính.
- Bộ Tài chính, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật tháng 12/2013, khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 192, theo hướng tăng mức chi, định mức phân bổ kinh phí phù hợp cho công tác xây dựng, đồng thời bổ sung kinh phí cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.
Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong quý I/2014, nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để theo dõi);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị XDPL - Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thành Long


(�) Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


(�) Đến thời điểm cuối tháng 11/2013 còn nợ 19 văn bản (nghị định, quyết định), nhưng đến này số lượng văn bản nợ đã tăng lên hơn 30 văn bản (nghị định, quyết định).


(�) Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã trình, song đến nay chưa được ban hành.
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